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HỌ VÀ TÊN:                                                                                                            LỚP:  

 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn  

Câu 1: Phát biểu nào dưới đây là sai về nghĩa vụ kinh doanh của công dân? 

A. Công dân được khiếu nại nếu phát hiện hành vi vi phạm về kinh doanh. 

B. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm của chủ thể kinh doanh 

C. Khi kinh doanh, công dân có nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ theo quy định. 

D. Công dân có trách nhiệm tôn trọng quyền tự do kinh doanh của người khác. 

Câu 2: Quyền sở hữu tài sản bao gồm các quyền nào dưới đây? 

A. Quyết định, sử dụng, mua bán tài sản. B. Chiếm hữu, phân chia tài sản. 

C. Sử dụng, cho mượn tài sản. D. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản. 

Câu 3: Quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản là quyền 

A. chiếm hữu tài sản. B. định đoạt tài sản. C. mua bán tài sản. D. sử dụng tài sản. 

Câu 4: Nội dung nào dưới đây thể hiện nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng tài sản của người 

khác? 

A. Trì hoãn việc bồi thường do vi phạm. B. Trả tài sản đúng cam kết thỏa thuận. 

C. Chiếm đoạt quyền sở hữu trái phép. D. Tự ý thay đổi công năng sử dụng. 

Câu 5: Tự do trong hôn nhân thể hiện qua việc cá nhân được tự do thực hiện quyền nào dưới đây? 

A. Lấy bất cứ ai mà mình thích. B. Kết hôn theo luật định. 

C. Kết hôn ở độ tuổi mình thích. D. Lấy chồng theo ý muốn. 

Câu 6: Một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là vợ, chồng có quyền 

và nghĩa vụ ngang nhau trong việc 

A. tổ chức đối thoại truyền thống. B. kế hoạch điều tra nhân lực. 

C. kế hoạch hóa gia đình. D. quản lý bằng hệ thống phần mềm. 

Câu 7: Một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều được 

A. học chương trình chuyên biệt.                         B. miễn học phí toàn phần. 

C. ưu tiên chọn trường học. D. bình đằng về cơ hội học tập. 

Câu 8: Trong bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, công dân có quyền nào dưới đây? 

A. Khắc phục hậu quả suy thoái môi trường. B. Đóng góp tài chính để bảo vệ môi trường. 

C. Lựa chọn môi trường sống trong lành. D. Tiêu hủy chất thải đã quá hạn sử dụng. 

Câu 9: Trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, công dân có quyền được 

A. xúc phạm cán bộ y tế. B. miễn phí mọi dịch vụ. 

C. làm những gì mình thích. D. đối xử bình đẳng. 

Câu 10: Theo quy định của pháp luật, trong công tác bảo đảm an sinh xã hội mọi công dân đều được 

A. bình đẳng. B. thụ hưởng. C. hỗ trợ. D. trợ cấp. 

Câu 11: Theo quy định của pháp luật, cùng với việc thực hiện quyền của công dân trong đảm bảm an 

sinh xã hội, công dân có nghĩa vụ 

A. khiếu nại hành vi vi phạm. B. từ chối nhận trợ giúp xã hội. 

C. xuyên tạc đường lối chính sách. D. tôn trọng quyền của người khác. 

Câu 12: Tự do trong hôn nhân thể hiện qua việc cá nhân được tự do thực hiện quyền nào dưới đây? 

A. Lấy bất cứ ai mà mình thích. B. Ly hôn theo luật định. 

C. Kết hôn ở độ tuổi mình thích. D. Lấy vợ theo ý muốn gia đình. 

Câu 13: Một trong những nội dung về mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình được thể hiện ở 

việc cha, mẹ cùng 

A. áp đặt quan điểm cá nhân B. che dấu hành vi bạo lực. . 

C. tôn trọng ý kiến của con. D. bác bỏ quyền tự do tôn giáo. 

Câu 14: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều 

được 

A. bảo mật chương trình học. B. ưu tiên trong tuyển sinh. 

C. thử nghiệm giáo dục quốc tế. D. học bất cứ ngành nghề nào. 



Câu 15: Một trong những nội dung cơ bản của quyền học tập là mọi công dân đều được 

A. hưởng tất cả chế độ ưu đãi. B. thay đổi đồng bộ chương trình giáo dục. 

C. điều chỉnh phương thức đào tạo. D. lựa chọn loại hình trường lớp. 

Câu 16: Pháp luật quy định về quyền của công dân trong bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ thể hiện ở việc 

công dân được 

A. cung cấp hoàn toàn miễn phí tất cả các loại thuốc. 

B. vui chơi, nghỉ ngơi, giải trí, rèn luyện thân thể. 

C. tự do di chuyển giữa các cơ sở y tế công lập nếu thích. 

D. hưởng thụ miễn phí các dịch vụ khám chữa bệnh. 

Câu 17: Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền được đảm bảo an sinh xã hội của công dân? 

A. Bảo đảm môi trường sống trong lành. B. Khám, chữa bệnh theo yêu cầu. 

C. Bí mật thông tin lý lịch cá nhân. D. Hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. 

Câu 18: Một trong những nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe là phải 

A. thực hiện việc đăng ký hiến tạng. B. chấp hành mọi tai nạn, rủi ro. 

C. chấp hành mọi yêu cầu của bác sĩ. D. chấp hành quy định phòng dịch. 

Câu 19: Khi tiến hành kinh doanh công dân được hưởng quyền về thuế trong trường hợp nào dưới đây? 

A. Kê khai đầy đủ trong hồ sơ thuế.    B. Sử dụng hóa đơn chứng từ hợp pháp. 

C. Nhận quyết định xử lý về thuế.   D. Nộp hồ sơ khai thuế kịp thời. 

Câu 20: Theo quy định của pháp luật trường hợp nào dưới đây là quyền về nộp thuế của công dân khi 

kinh doanh? 

A. Khởi kiện quyết định xử lý về thuế.  B. Sử dụng không hợp pháp hóa đơn chứng từ. 

C. Kê khai nhằm tăng số tiền được hoàn thuế. D. Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. 

Câu 21: Trong quá trình sản xuất kinh doanh, nếu phát sinh các khoản liên quan đến thuế, người sản 

xuất kinh doanh có nghĩa vụ nào dưới đây?  

A. Kê khai trung thực, chính xác.      B. Hoàn thuế để gia tăng lợi nhuận. 

C. Che giấu làm sai lệch hồ sơ.      D. Khiếu nại quyền lợi về thuế. 

Câu 22. Theo quy định của pháp luật, khi tiến hành kinh doanh, mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện 

nghĩa vụ 

A. sử dụng nguyên liệu hữu cơ.                   B. đầu tư kinh phí quảng cáo. 

C. bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.                  D. tổ chức hội nghị trực tuyến định kì. 

Câu 23. Người không phải là chủ sở hữu có quyền định đoạt tài sản 

A. theo nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức.                  B. theo uỷ quyền của Nhà nước. 

C. theo yêu cầu của chủ sở hữu.                   D. theo uỷ quyền của chủ sở hữu. 

Câu 24: Vợ chồng bình đẳng, tôn trọng nhau không thể hiện ở việc  

A. có quyền có tài sản riêng.      B. có quyền sở hữu tài sản chung 

C. người vợ phải chiều ý người chồng.           D. thừa kế tài sản của nhau. 

Câu 25: Công dân thực hiện quyền được đảm bảo an sinh xã hội thông qua việc làm nào sau đây?  

A. Tham gia bảo hiểm y tế.                 B. Đăng kí du học tự túc. 

C. Lựa chọn bảo hiểm nhân thọ.                D. Thay đổi mạng viễn thông. 

Câu 26: Công dân thực hiện quyền bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên thông qua việc làm nào 

sau đây? A. Tố cáo hành vi xả thải trái phép.             B. Tự do khai thác tài nguyên thiên nhiên. 

C. Đánh bắt cá bằng vật liệu nổ.                         D. Bí mật chôn lấp rác thải nguy hại. 

Câu 27: Một trong những quyền của công dân trong việc bảo vệ di sản văn hóa là  

A. tham quan các di sản văn hóa và nghiên cứu di sản văn hóa của đất nước.  

B. tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ di sản văn hóa bằng hành vi thiết thực. 

C. phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa. 

D. học tập,tìm hiểu, nghiên cứu về di sản văn hóa của đất nước. 

Câu 28. Nhận định nào dưới đây là đúng khi nói về vai trò của pháp luật quốc tế?  

A. Điều chỉnh luật pháp trong một quốc gia cụ thể. 

B. Thúc đẩy sự đoàn kết và hợp tác giữa các quốc gia.  

C. Quyết định vấn đề nội bộ của mỗi quốc gia. 

D. Tạo ra sự đối đầu và xung đột giữa các quốc gia. 



Câu 29. Pháp luật quốc tế được xây dựng trên cơ sở  

A. bình đẳng và tự nguyện.                                 B. ý kiến của nước lớn. 

C. mâu thuẫn và xung đột.                                  D. sự phát triển kinh tế. 

Câu 30: Các quốc gia bị xâm phạm chủ quyền cần sử dụng luật nào để bảo vệ quyền và lợi ích của 

quốc gia mình? 

 A. Nghị định thư.  B. Hiến pháp.  C. Công ước.  D. Quốc tế. 

Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai  

Câu 1. Theo phản ánh của người dân địa phương, nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt khu du lịch Hải Tiến 

và các vùng phụ cận tại xã Hoằng Trường (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) tình trạng ô nhiễm môi trường 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân. Theo hiện trạng thì vẫn 

còn 12 hộ dân đang chịu ảnh hưởng từ khói bụi và khí thải của nhà máy xử lý rác thải vẫn chưa được di 

dời. Lãnh đạo huyện này cho biết: Huyện cũng đã có họp bàn về việc di dân tái định cư, tuy nhiên nguyện 

vọng của các hộ dân là phải được đổi sang diện tích đất tương đương, điều này không phù hợp các quy 

định pháp luật trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay vẫn chưa thể giải quyết. 

(Theo: https://nhandan.vn/nha-may-xu-ly-rac-gay-o-nhiem-moi-truong) 

a. Người dân phản đối và kiến nghị nhà máy xử lý rác di dời thể hiện quyền của công dân trong bảo vệ 

tài nguyên môi trường.  

b. Nhà máy xử lí rác thải không vi phạm nghĩa vụ trong bảo vệ tài nguyên môi trường.  

c. Việc giải quyết của chính quyền địa phương là sai vì không bảo đảm quyền và lợi ích của các hộ dân. 

d. Nhà máy xử lý rác thải do đặc thù công việc nên dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường là có thể chấp 

nhận được. 

Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau: 

Công ty X hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng giao thông. Quá trình lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công công trình đường giao thông có yêu cầu khai thác đất đắp phục vụ thi công. Theo Điều 64 Luật 

Khoáng sản, đất được đào đắp để san lấp có thể thuộc trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng và phải đăng ký, nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Trong trường hợp này, khai thác đất 

(được coi là khoáng sản làm vật liệu xây dựng) phải nộp tiền phí bảo vệ môi trường đối với khai thác 

khoáng sản theo Nghị định số 27/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi 

trường đối với khai thác khoáng sản; đồng thời phải nộp thuế tài nguyên theo Luật Thuế tài nguyên. 

a. Thực hiện nghĩa vụ tài chính khi khai thác tài nguyên khoáng sản theo quy định của 

pháp luật. 
 

b. Doanh nghiệp khai thác đất chỉ phải đóng thuế thu nhập theo quy định.  

c. Chủ thể khai thác tài nguyên được cung cấp thông tin về việc thực hiện nghĩa vụ tài 

chính. 
 

d. Doanh nghiệp hạn chế kê khai một số danh mục theo quy định phải nộp thuế.  

Câu 3. Đọc đoạn thông tin sau: 

Ông S và bà D ký kết với nhau hợp đồng thuê nhà. Theo hợp đồng, bà D thuê nhà mặt phố của gia đình 

ông S để bán hàng may mặc, nhà có hai phòng ngăn nhau bằng một bức tường. Sau khi thuê được hơn 

một tháng, thấy để riêng từng phòng thì chật chội, bà D đã thuê thợ đến phá bức tường ngăn này để hai 

phòng thông nhau cho rộng và thoáng. Con trai khuyên bà D xin ý kiến đồng ý của ông S thì hãy làm 

nhưng bà D không nghe và cho rằng bà mất tiền thuê nhà muốn làm gì là quyền của bà. 

 a. Bà D là chủ sở hữu của ngôi nhà mặt phố được thuê để bán hàng may mặc.  

 b. Thông qua hợp đồng thuê nhà đã kí kết, ông S đã trao quyền sử dụng ngôi nhà cho bà D.  

 c. Bà D có quyền tự do sử dụng ngôi nhà thuê theo ý muốn của bà.  

 d. Bà D chỉ có quyền sử dụng ngôi nhà thuê trong phạm vi hợp đồng đã kí kết.  

Câu 4: Đọc đoạn thông tin sau:  

Phát hiện chồng mình là anh D thường qua lại với chị H là người yêu cũ, chị M bế con bỏ nhà đi biệt 

tích. Sau nhiều lần liên lạc với chị M không được, ông P giám đốc công ty nơi chị M làm việc đã đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động và tuyển người khác thay thế. Sau khi nắm được sự việc, bà V mẹ 

chị M, tới nhà bà K nói chuyện, do thiếu kiềm chế, bà V đã có lời lẽ xúc phạm bà K và anh D nên bị con 

gái bà K mời ra khỏi nhà. Do cần mở rộng kinh doanh, bà K đã đề nghị và được anh D đồng ý cho bà sử 

dụng mảnh đất mà anh và chị M mua trước đây để làm xưởng sản xuất cho công ty của bà. Trong thời 



gian đó, do thường xuyên không được trang bị bảo hộ đạt chuẩn, anh D bị tai nạn phải nằm viện điều trị 

một tháng. Vì ông T giám đốc công ty nơi anh D làm việc không đồng ý bồi thường số tiền mà anh D 

yêu cầu nên anh D đã chặn đường uy hiếp và lấy chiếc xe máy ông T đang sử dụng sau đó đem bán lấy 

tiền để trừ vào khoản viện phí đã điều trị.  

a) Bà V và bà K cùng vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân và gia đình.  

b) Hành vi không trang bị bảo hộ đạt chuẩn cho người lao động là vi phạm nghĩa vụ của công dân trong 

kinh doanh.  

c) Chị M vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình nên chị không còn quyền định đoạt tài 

sản chung giữa chị và anh D.  

d) Anh D và ông T đều vi phạm nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.  

Câu 5. Đọc đoạn thông tin sau: 

Công tác pháp luật quốc tế của đất nước ta, trong đó có nhiệm vụ tham gia vào quá trình xây dựng các 

quy tắc pháp lý quốc tế và bảo đảm thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Việt Nam theo pháp luật quốc tế 

do nhiều cơ quan, tổ chức trong nước thực hiện, trong đó mắt xích đóng vai trò cầu nối giữa pháp luật 

trong nước với pháp luật quốc tế thuộc về nhiệm vụ của Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp Việt Nam đã tham gia 

đàm phán một khối lượng lớn các điều ước quốc tế, trong đó có những điều ước có ảnh hưởng lớn đến 

sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước, như chủ trì đàm phán các hiệp định 

tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự, các công ước trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về tư pháp quốc 

tế; tham gia đàm phán gia nhập WTO, các hiệp định thương mại tự do (FTA), bao gồm cả FTA thế hệ 

mới. 

(Nguồn: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật Kỳ 2 (Số 385), tháng 7/2023) 

  a. Pháp luật Việt Nam phụ thuộc hoàn toàn vào pháp luật quốc tế. 

  b. Các quy tắc pháp lý quốc tế không đảm bảo thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Việt Nam. 

  c. Việt Nam luôn tôn trọng và tích cực góp phần xây dựng các quy tắc pháp lý của pháp luật quốc tế. 

 d. Pháp luật quốc tế không ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng của Việt Nam. 

 

 

……………………..HẾT……………………. 


